Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	Trường: ……………………..
Tổ: KHOA HỌC XÃ HỘI
Họ và tên giáo viên: …………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
LỚP 8
(Năm học 2023 - 2024)
 I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Học kì 1. Lịch sử 02 tiết/ tuần. Địa lí 01 tiết/tuần;  Học kì 2.  Lịch sử 01 tiết/ tuần. Địa lí 02 tiết/tuần)
 Gồm 2 phần Lịch Sử và Địa lí.  Tổng số: 105 tiết 
     1. Phần Lịch sử: 41 tiết 
      2. Phần Địa lí: 40 tiết 
      3. Chủ đề chung: 08 tiết.
3.1. Chủ đề chung 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và Sông Cửu Long ( 04 tiết)
3.2. Chủ đề chung 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông (04 tiết)
      4. Ôn tập: 08 tiết ( Lịch sử: 04 tiết;  Địa lí : 04 tiết)
      5. Kiểm tra : 08 tiết ( Lịch sử: 04 tiết;  Địa lí : 04 tiết)
    1.2. Phần Lịch Sử
          1.3. Phần Địa lí
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	Học kì I (1 tiết/tuần  x 18  tuần = 36 tiết)

	Chương 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ( 10 tiết)

	1
	Bài 1. Vị trí địa lí thổ phạm vi lãnh thổ Việt Nam
	
02
( 1,2)
	Tuần 1
Tuần 2
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, loa, mic,  phần mềm ppt
- Bản đồ, hình ảnh trong sách giáo khoa.
- Bản đồ hành chính Việt Nam
	Lớp học

	2
	Bài 2. Địa hình Việt Nam
	
05
( 3- 7)
	Tuần 3,4,5,6,7

	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, loa, mic,  phần mềm ppt
- Bản đồ, hình ảnh trong sách giáo khoa.
- Bản đồ địa hình và khoáng sản Việt Nam.
	Lớp học

	3
	Ôn tập giữa HK I
	01
( 8)
	Tuần 8
	- Đề cương ôn tập
- Máy tính
	Lớp học

	4
	Kiểm tra giữa HK I
	01
( 9)
	Tuần 9
	Kết hợp với Lịch sử
	Lớp học

	5
	Bài 3 Khoáng sản Việt Nam
	
03
( 10,11,12)
	Tuần 
10,11,12
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, loa, mic,  phần mềm ppt
- Bản đồ, hình ảnh trong sách giáo khoa.
- Bản đồ địa hình và khoáng sản Việt Nam.
	Lớp học

	                                  Chương 2. KHÍ HẬU VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM ( 15 tiết)

	6
	Bài 4. Khí hậu Việt Nam

	
03
( 13,14,15)

	
Tuần 13,14,15
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, loa, mic,  phần mềm ppt
- Bản đồ, hình ảnh trong sách giáo khoa.
- Bản đồ khí hậu Việt Nam
	Lớp học

	7
	Ôn tập cuối HKI
	01
( 16)
	Tuần 16
	- Đề cương ôn tập
- Máy tính
	Lớp học

	8
	Kiểm tra cuối HK I
	01
( 17)
	Tuần 17
	Kết hợp với Lịch sử
	Lớp học

	9
	Bài 5. Thực hành: vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu

	02
( 18,19)

	Tuần 18,
HK2 -
19
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Biểu đồ khí hậu của một số trạm khí tượng
- Bảng số liệu nhiệt độ, lượng mưa trung bình các tháng trong năm của một số trạm khí tượng ở Việt Nam: trạm Láng (TP Hà Nội), Tân Sơn Hoà (TP Hồ Chí Minh), Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà)
- Phiếu học tập

	Lớp học

	Học kì II (2 tiết/tuần  x 17  tuần = 34 tiết)

	10
	Bài 6. Thủy văn Việt Nam

	05
( 20,21,22,23,24)

	Tuần  19,20, 21,

	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, loa, mic,  phần mềm ppt
- Bản đồ, hình ảnh trong sách giáo khoa.
- Bản đồ lưu vực các hệ thống sông lớn ở Việt Nam
- Một số hình ảnh, video về sông, hổ, dâm của Việt Nam và tại địa phương.
	Lớp học

	11
	Bài 7. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

	03
( 25,26,27)
	Tuần 
22, 23
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, loa, mic,  phần mềm ppt
- Bản đồ, hình ảnh trong sách giáo khoa.
- Một số hình ảnh, video về vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự
phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
	Lớp học


	
12
	Bài 8. Tác động của biến đổi khí hậu và thủy văn
	02
( 28,29)
	Tuần  23,24
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, loa, mic,  phần mềm ppt
- Bản đồ, hình ảnh trong sách giáo khoa.
-Một số hình ảnh , vi deo, tư liệu về tác dộng của biến dổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn.
	Lớp học


	Chương 3. THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT ( 08 tiết)

	13
	Bài 9. Thổ nhưỡng Việt Nam
	04
( 30, 31, 34, 35)
	  Tuần 
24,25,26,27
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, loa, mic,  phần mềm ppt
- Bản đồ, hình ảnh trong sách giáo khoa.
- Bản đồ các nhóm đât chính ở Việt Nam.
- Một số tranh ảnh / video về các loại đất, giá trị sử dụng các loại đất, hiện trạng thoái hóa đất, một số biện pháp chống thoái hóa đất.
	Lớp học


	15
	Ôn tập giữa kì 2
	01
( 32)
	Tuần 25
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, loa, mic,  phần mềm ppt
- Đề cương ôn tập.
- PHT
	Lớp học
Dạy online trong trường hợp đặc biệt bằng phần mềm Zoommetting

	16
	Kiểm tra giữa kì 2
	33
( 33)
	Tuần 26
	· Ma trận kiểm tra và bảng đặc tả.
· Đề kiểm tra
	

	17
	Bài 10. Sinh Vật Việt Nam
	04
( 36,37,38,39)
	Tuần 
27, 28, 29
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, loa, mic,  phần mềm ppt
- Bản đồ, hình ảnh trong sách giáo khoa.
- Bản đồ phân bố sinh vật Việt Nam
- Tranh ảnh, video về một số vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các loài động vật, thực vật quý hiếm,...
	Lớp học

	Chương 4. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM( 07 tiết)

	18
	Bài 11. Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam
	04
( 40,41,42,43)
	Tuần
29,30,31
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, loa, mic,  phần mềm ppt
- Bản đồ, hình ảnh trong sách giáo khoa.
- Bản đồ vùng biển của Việt Nam trong Biển Đông
- Bản đồ các nước có chung Biển Đông
- Sơ đồ mặt cắt khái quát các vùng biển Việt Nam
- Bản đồ thể hiện đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam
- Bản đồ thể hiện đường phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa
giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ
- Lược đồ dòng biến theo mùa trên Biển Đông
- Phiếu học tập
	Lớp học

	19
	Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam
	03
( 44, 45,46)
	Tuần
31,32
	
	Lớp học
Dạy online trong trường hợp đặc biệt bằng phần mềm Zoommetting

	20
	Ôn tập cuối HK 2
	01
( 48)

	Tuần 33
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Phiếu học tập
	Lớp học
Dạy online trong trường hợp đặc biệt bằng phần mềm Zoommetting

	21
	Kiểm tra cuối HK 2
	01
( 49)
	Tuần 34
	- Đề kiểm tra
	Lớp học

	22. 
	Chủ dề chung 2
Bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
	04
( 47, 50,51,52)
	Tuần 33, 34,35
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, loa, mic,  phần mềm ppt
- Tranh ảnh, bản đồ trong sách giáo khoa.
- Bản đồ vùng biển của Việt Nam trong Biển Đông 
- Sơ đồ đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam.
- Lược đồ Việt Nam nửa đầu, nửa sau thế kỉ XIX.
- Lược đồ thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển, đảo
	Lớp học
Dạy online trong trường hợp đặc biệt bằng phần mềm Zoommetting




II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
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